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SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                         
   
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           
          Năm học: 2023 - 2024    

                                                                                     
MÔN:  NGỮ VĂN - KHỐI 7
         ĐỀ CHÍNH THỨC                                             
   Thời gian làm bài: 90 Phút  

             (Đề có 02 trang)


	Mã đề: 01


I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

“Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: “Ðó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều.”

Một hôm, bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Ðơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất.
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm.
- Thật không? Cô trợn mắt
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa, khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó. 

Chuyện là như vầy: ngày xửa ngày xưa, ở một khu làng nọ, có một đứa bé luôn cười suốt ngày. Các bạn biết tại sao không, tại vì nó có một cái răng khểnh!”

(Trích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Nguyễn Ngọc Thuần)

Trang 1/Mã đề 01

Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba

Câu 2. Qua đoạn trích, em cảm nhận nhân vật bố là người như thế nào?
A. Yêu thương con, nhưng bận rộn không có thời gian quan tâm đến con.

B. Khuyên con nên yêu thương tất cả mọi người, dù người đó ghét mình.
C. Yêu thương và quan tâm con, thấu hiểu tâm lí, tinh tế trong cảm nhận. 

D. Yêu thương con, luôn nghĩ con mình là người đẹp nhất.

Câu 3. Trong câu "Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật", sử dụng số từ loại nào?

A. Số từ chỉ số thứ tự 



C. Số từ chỉ cách thức

B. Số từ chỉ số lượng



D. Cả A và B

Câu 4. Vì sao nhân vật trong câu chuyện lại đau khổ và không dám cười nữa?

A. Vì không có chuyện vui để cười.

B. Vì bị bạn bè trêu chọc.

C. Vì nhân vật bận học bài.

D. Vì nhân vật hứa với bố là sẽ không cười.

Câu 5. Câu chuyện muốn nhắn gửi tới người đọc thông điệp gì?

A. Hãy chia sẻ bí mật của mình để các bạn mang bí mật đó đi chia sẻ với mọi người.

B. Không được kể những bí mật của mình cho ai nghe vì mình sẽ bị quên đi bí mật đó.

C. Không chế diễu hình thức của người khác, mỗi người đều có một điều kì lạ riêng.

D. Nếu bạn có một chiếc răng khểnh hãy cười thật nhiều để có một khuôn mặt đẹp.
Câu 6. Khi được nhân vật “tôi” nói về bí mật của chiếc mũi, cô giáo đã có thái độ như thế nào?

A. Ngạc nhiên 



C. Hối hận

B. Ấm áp




D. Tiếc nuối 

Câu 7. Trong câu "Tôi cũng muốn kể các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó.” sử dụng phó từ nào?

A. Kể 




C. Muốn

B. Nghe




D. Sẽ

Câu 8. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào ? 

A. Tản văn

B. Tùy bút

C. Truyện đồng thoại

D. Truyện ngắn

Câu 9: Sau khi đọc xong đoạn trích, em đã nhận ra trên cơ thể mình có có “điều kỳ lạ riêng” nào? Vì sao?
Câu 10. Nếu như em có một câu chuyện bí mật của riêng mình, em có chia sẻ cho người mà em luôn tin tưởng hay không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT(4 điểm) 

Em hãy viết một bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.

-------Hết-------

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


Trang 2/Mã đề 01

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                         
   
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           
          Năm học: 2023 - 2024    

                                                                                     
MÔN:  NGỮ VĂN - KHỐI 7
         ĐỀ CHÍNH THỨC                                             
   Thời gian làm bài: 90 Phút  

             (Đề có 02 trang)


	Mã đề: 02


I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

“Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: “Ðó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều.”

Một hôm, bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Ðơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất.
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm.
- Thật không? Cô trợn mắt
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa, khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó. 

Chuyện là như vầy: ngày xửa ngày xưa, ở một khu làng nọ, có một đứa bé luôn cười suốt ngày. Các bạn biết tại sao không, tại vì nó có một cái răng khểnh!”

(Trích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Nguyễn Ngọc Thuần)

Trang 1/Mã đề 02

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào ? 

A. Tản văn

B. Tùy bút

C. Truyện đồng thoại

D. Truyện ngắn

Câu 2. Qua đoạn trích, em cảm nhận nhân vật bố là người như thế nào?
A. Yêu thương con, nhưng bận rộn không có thời gian quan tâm đến con.

B. Khuyên con nên yêu thương tất cả mọi người, dù người đó ghét mình.
C. Yêu thương và quan tâm con, thấu hiểu tâm lí, tinh tế trong cảm nhận. 

D. Yêu thương con, luôn nghĩ con mình là người đẹp nhất.

Câu 3. Trong câu "Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật", sử dụng số từ loại nào?

A. Số từ chỉ số thứ tự 



C. Số từ chỉ cách thức

B. Số từ chỉ số lượng



D. Cả A và B

Câu 4. Khi được nhân vật “tôi” nói về bí mật của chiếc mũi, cô giáo đã có thái độ như thế nào?

A. Ngạc nhiên 



C. Hối hận

B. Ấm áp




D. Tiếc nuối

Câu 5. Vì sao nhân vật trong câu chuyện lại đau khổ và không dám cười nữa?

A. Vì không có chuyện vui để cười.

B. Vì bị bạn bè trêu chọc.

C. Vì nhân vật bận học bài.

D. Vì nhân vật hứa với bố là sẽ không cười.

Câu 6. Câu chuyện muốn nhắn gửi tới người đọc thông điệp gì?

A. Hãy chia sẻ bí mật của mình để các bạn mang bí mật đó đi chia sẻ với mọi người.

B. Không được kể những bí mật của mình cho ai nghe vì mình sẽ bị quên đi bí mật đó.

C. Không chế diễu hình thức của người khác, mỗi người đều có một điều kì lạ riêng.

D. Nếu bạn có một chiếc răng khểnh hãy cười thật nhiều để có một khuôn mặt đẹp.
Câu 7. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba

Câu 8. Trong câu "Tôi cũng muốn kể các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó.” sử dụng phó từ nào?

A. Kể 




C. Muốn

B. Nghe




D. Sẽ

Câu 9: Sau khi đọc xong đoạn trích, em đã nhận ra trên cơ thể mình có có “điều kỳ lạ riêng” nào? Vì sao?
Câu 10. Nếu như em có một câu chuyện bí mật của riêng mình, em có chia sẻ cho người mà em luôn tin tưởng hay không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT(4 điểm) 

Em hãy viết một bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.

-------Hết-------

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


Trang 2/Mã đề 02

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                         
   
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           
          Năm học: 2023 - 2024    

                                                                                     
MÔN:  NGỮ VĂN - KHỐI 7
         ĐỀ CHÍNH THỨC                                             
   Thời gian làm bài: 90 Phút  

             (Đề có 02 trang)


	Mã đề: 03


I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

“Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: “Ðó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều.”

Một hôm, bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Ðơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất.
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm.
- Thật không? Cô trợn mắt
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa, khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó. 

Chuyện là như vầy: ngày xửa ngày xưa, ở một khu làng nọ, có một đứa bé luôn cười suốt ngày. Các bạn biết tại sao không, tại vì nó có một cái răng khểnh!”

(Trích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Nguyễn Ngọc Thuần)

Trang 1/Mã đề 03

Câu 1. Trong câu "Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật", sử dụng số từ loại nào?

A. Số từ chỉ số thứ tự 



C. Số từ chỉ cách thức

B. Số từ chỉ số lượng



D. Cả A và B

Câu 2. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào ? 

A. Tản văn

B. Tùy bút

C. Truyện đồng thoại

D. Truyện ngắn

Câu 3. Vì sao nhân vật trong câu chuyện lại đau khổ và không dám cười nữa?

A. Vì không có chuyện vui để cười.

B. Vì bị bạn bè trêu chọc.

C. Vì nhân vật bận học bài.

D. Vì nhân vật hứa với bố là sẽ không cười.

Câu 4. Qua đoạn trích, em cảm nhận nhân vật bố là người như thế nào?
A. Yêu thương con, nhưng bận rộn không có thời gian quan tâm đến con.

B. Khuyên con nên yêu thương tất cả mọi người, dù người đó ghét mình.
C. Yêu thương và quan tâm con, thấu hiểu tâm lí, tinh tế trong cảm nhận. 

D. Yêu thương con, luôn nghĩ con mình là người đẹp nhất.

Câu 5. Khi được nhân vật “tôi” nói về bí mật của chiếc mũi, cô giáo đã có thái độ như thế nào?

A. Ngạc nhiên 



C. Hối hận

B. Ấm áp




D. Tiếc nuối

Câu 6. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba

Câu 7. Trong câu "Tôi cũng muốn kể các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó.” sử dụng phó từ nào?

A. Kể 




C. Muốn

B. Nghe




D. Sẽ

Câu 8. Câu chuyện muốn nhắn gửi tới người đọc thông điệp gì?

A. Hãy chia sẻ bí mật của mình để các bạn mang bí mật đó đi chia sẻ với mọi người.

B. Không được kể những bí mật của mình cho ai nghe vì mình sẽ bị quên đi bí mật đó.

C. Không chế diễu hình thức của người khác, mỗi người đều có một điều kì lạ riêng.

D. Nếu bạn có một chiếc răng khểnh hãy cười thật nhiều để có một khuôn mặt đẹp.
Câu 9: Sau khi đọc xong đoạn trích, em đã nhận ra trên cơ thể mình có có “điều kỳ lạ riêng” nào? Vì sao?
Câu 10. Nếu như em có một câu chuyện bí mật của riêng mình, em có chia sẻ cho người mà em luôn tin tưởng hay không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT(4 điểm) 

Em hãy viết một bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.

-------Hết-------

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………
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          Năm học: 2023 - 2024    
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   Thời gian làm bài: 90 Phút  

             (Đề có 02 trang)


	Mã đề: 04


I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

“Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: “Ðó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều.”

Một hôm, bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Ðơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất.
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm.
- Thật không? Cô trợn mắt
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa, khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó. 

Chuyện là như vầy: ngày xửa ngày xưa, ở một khu làng nọ, có một đứa bé luôn cười suốt ngày. Các bạn biết tại sao không, tại vì nó có một cái răng khểnh!”

(Trích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Nguyễn Ngọc Thuần)

Trang 1/Mã đề 04

Câu 1. Trong câu "Tôi cũng muốn kể các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó.” sử dụng phó từ nào?

A. Kể 




C. Muốn

B. Nghe




D. Sẽ

Câu 2. Qua đoạn trích, em cảm nhận nhân vật bố là người như thế nào?
A. Yêu thương con, nhưng bận rộn không có thời gian quan tâm đến con.

B. Khuyên con nên yêu thương tất cả mọi người, dù người đó ghét mình.
C. Yêu thương và quan tâm con, thấu hiểu tâm lí, tinh tế trong cảm nhận. 

D. Yêu thương con, luôn nghĩ con mình là người đẹp nhất.

Câu 3. Trong câu "Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật", sử dụng số từ loại nào?

A. Số từ chỉ số thứ tự 



C. Số từ chỉ cách thức

B. Số từ chỉ số lượng



D. Cả A và B

Câu 4. Vì sao nhân vật trong câu chuyện lại đau khổ và không dám cười nữa?

A. Vì không có chuyện vui để cười.

B. Vì bị bạn bè trêu chọc.

C. Vì nhân vật bận học bài.

D. Vì nhân vật hứa với bố là sẽ không cười.

Câu 5. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào ? 

A. Tản văn

B. Tùy bút

C. Truyện đồng thoại

D. Truyện ngắn

Câu 6. Khi được nhân vật “tôi” nói về bí mật của chiếc mũi, cô giáo đã có thái độ như thế nào?

A. Ngạc nhiên 



C. Hối hận

B. Ấm áp




D. Tiếc nuối

Câu 7. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba

Câu 8. Câu chuyện muốn nhắn gửi tới người đọc thông điệp gì?

A. Hãy chia sẻ bí mật của mình để các bạn mang bí mật đó đi chia sẻ với mọi người.

B. Không được kể những bí mật của mình cho ai nghe vì mình sẽ bị quên đi bí mật đó.

C. Không chế diễu hình thức của người khác, mỗi người đều có một điều kì lạ riêng.

D. Nếu bạn có một chiếc răng khểnh hãy cười thật nhiều để có một khuôn mặt đẹp.
Câu 9: Sau khi đọc xong đoạn trích, em đã nhận ra trên cơ thể mình có có “điều kỳ lạ riêng” nào? Vì sao?

Câu 10. Nếu như em có một câu chuyện bí mật của riêng mình, em có chia sẻ cho người mà em luôn tin tưởng hay không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT(4 điểm) 

Em hãy viết một bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.

-------Hết-------

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỀ 1
	ĐỀ 2
	ĐỀ 3
	ĐỀ 4
	6,0

	
	1
	A
	D
	B
	D
	0,5

	
	2
	C
	C
	D
	C
	0,5

	
	3
	B
	B
	B
	B
	0,5

	
	4
	B
	A
	C
	B
	0,5

	
	5
	C
	B
	A
	D
	0,5

	
	6
	A
	C
	A
	A
	0,5

	
	7
	D
	A
	D
	A
	0,5

	
	8
	D
	D
	C
	C
	0,5

	
	9
	 - Học sinh có thể có nhiều cách trả lời nhưng phải có kiến giải cho hợp lí, thuyết phục.
	1,0

	
	10
	Học sinh trả lời theo trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Biểu cảm về con người hoặc sự việc
	0,25

	
	
	c. Cảm xúc về con người hoặc sự việc.

HS có thể triển khai các ý theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*. Mở bài: 

- Giới thiệu người hoặc sự việc mà em muốn bày tỏ tình cảm, suy nghĩ.

- Bày tỏ tình cảm, ấn tượng ban đầu của em về người hoặc sự việc đó.

*. Thân bài

- Trình bày tình cảm, suy nghĩ về những đặc điểm nổi bật của người hoặc sự việc

- Nêu ấn tượng về người hoặc sự việc đó.

*. Kết bài:

- Khẳng định lại tình cảm, suy nghĩ của em đối với người hoặc sự việc.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn giàu cảm xúc, sáng tạo.
	0,5


